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BẢNG TRA CỨU NHANH: 25 PROMPT MẪU COPY & PASTE TỨC THÌ
Chỉ cần sao chép các đoạn lệnh dưới đây, điền thông tin vào phần [IN HOA] và gửi vào AI để nhận học liệu chuẩn xác.

#01. Tạo Warm-up 3 phút không chuẩn bị One-Click Prompt

"Gợi ý 3 trò chơi Warm-up trong 3 phút cho lớp học [15 học sinh tiểu học] với 6 từ vựng: [LIST_WORDS]. Không dùng
đạo cụ."

#02. Tạo bài đọc hiểu có câu hỏi trắc nghiệm One-Click Prompt

"Viết đoạn văn đọc hiểu dài [100 từ] chủ đề [TOPIC] trình độ [CEFR_LEVEL]. Kèm 5 câu hỏi trắc nghiệm A/B/C/D có
giải thích đáp án."

#03. Tạo bài tập chia thì động từ phân hóa One-Click Prompt

"Tạo 10 câu bài tập chia động từ trong ngoặc thì [TENSE_1] và [TENSE_2], phân chia 3 mức độ cơ bản - trung bình -
nâng cao, có đáp án."

#04. Viết lại câu không đổi nghĩa One-Click Prompt

"Tạo 8 câu viết lại câu không đổi nghĩa từ cấu trúc [STRUCTURE_A] sang [STRUCTURE_B], trình độ ôn thi
[LỚP_9_VÀO_10], kèm đáp án."

#05. Tạo câu hỏi đục lỗ Cloze Test One-Click Prompt

"Từ đoạn văn sau: [...], hãy tạo bài tập điền từ gồm 6 chỗ trống kiểm tra giới từ và liên từ, có hộp từ vựng gợi
ý."

#06. Tạo bảng từ vựng song ngữ có phát âm One-Click Prompt

"Xuất bảng từ vựng 15 từ chủ đề [TOPIC] dạng bảng 4 cột: Từ tiếng Anh, Phiên âm IPA, Nghĩa tiếng Việt, và 1 câu
ví dụ minh họa ngắn."

#07. Sáng tác bài Chant ngữ âm có nhịp điệu One-Click Prompt

"Viết bài chant 4 câu nhịp điệu vui tươi giúp trẻ mầm non ghi nhớ âm [/æ/ và /e/], có chỉ dẫn nhịp vỗ tay [Clap]
rõ ràng."
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#08. Soạn kịch bản đối thoại Role-play One-Click Prompt

"Viết đoạn hội thoại 8 lượt lời giữa [Nhân viên bán sách] và [Học sinh mua từ điển], sử dụng các mẫu câu lịch sự
'Could you please...'."

#09. Tạo câu hỏi đố tư duy phản biện (CCQs) One-Click Prompt

"Cho câu ngữ pháp: 'If it rains, we will cancel the picnic'. Hãy tạo 3 câu hỏi Concept Checking Questions (CCQs)
để kiểm tra học sinh hiểu bài."

#10. Viết thư nhận xét học sinh định kỳ One-Click Prompt

"Viết thư nhận xét tháng bằng tiếng Anh kèm bản dịch tiếng Việt cho bạn [TÊN_HS], khen ngợi [ĐIỂM_MẠNH] và nhắc
nhở rèn luyện thêm [ĐIỂM_YẾU]."

#11. Thiết kế Rubric chấm điểm bài nói Speaking One-Click Prompt

"Thiết kế bảng Rubric chấm bài thuyết trình Speaking thang điểm 10 gồm 4 tiêu chí: Trôi chảy, Từ vựng, Ngữ pháp,
và Phát âm theo 4 bậc năng lực."

#12. Tạo câu đố manh mối Who Am I? One-Click Prompt

"Viết 5 câu đố manh mối ngắn 'Who am I?' (mỗi câu 3 manh mối) về chủ đề [ANIMALS/JOBS] để học sinh đoán từ vựng."

#13. Tạo đề thi trắc nghiệm tìm lỗi sai One-Click Prompt

"Tạo 6 câu trắc nghiệm tìm lỗi sai ngữ pháp, gạch chân 4 phần [A], [B], [C], [D] trong câu, kèm lời giải thích
sửa lại cho đúng."

#14. Tạo bài tập sắp xếp từ xáo trộn One-Click Prompt

"Tạo 8 câu bài tập xếp từ xáo trộn thành câu đúng trật tự ngữ pháp cho học sinh [LỚP_3], từ đơn giản đến phức
tạp."

Bảng Tra Cứu Nhanh 25 Prompt Sư Phạm Mẫu EduCenter © 2026

ED
UC
EN
TE
R .
AP
P



EDUCENTER AI INNOVATION LAB HTTPS://EDUCENTER.APP

#15. Tạo trò chơi Simon Says theo chủ đề One-Click Prompt

"Gợi ý 8 khẩu lệnh tiếng Anh trong trò chơi Simon Says rèn phản xạ cử chỉ cơ thể chủ đề [CLASSROOM_ACTIONS], có
câu lệnh bẫy."

#16. Tạo đề thi thử Cambridge Starters Part 1 One-Click Prompt

"Tạo 5 câu hỏi đúng chuẩn format Cambridge Starters Reading Part 1 (Câu khẳng định 'This is a...' kèm hình vẽ
đúng hoặc sai, đánh dấu Tick/Cross)."

#17. Tạo đề thi thử Cambridge Movers Part 3 One-Click Prompt

"Tạo 2 bộ câu hỏi Odd-One-Out 4 hình ảnh theo chuẩn Cambridge Movers Speaking Part 3 kèm câu trả lời mẫu giải
thích lý do khác biệt."

#18. Tạo bài văn mẫu Cambridge Flyers Part 7 One-Click Prompt

"Viết bài văn mẫu 60 từ kể chuyện theo 3 tranh chủ đề [A Camping Adventure], đạt điểm tối đa 5/5 khiên theo chuẩn
Cambridge Flyers."

#19. Tạo câu hỏi IELTS Speaking Part 1 One-Click Prompt

"Tạo 5 câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề [TOPIC_MỚI] kèm câu trả lời mẫu Band 7.5+ tự nhiên và danh sách 3
Collocations C1 ghi điểm."

#20. Tạo dàn ý 1 phút IELTS Speaking Part 2 One-Click Prompt

"Lập dàn ý brainstorm 1 phút và bài nói mẫu 2 phút Band 8.0 cho đề thi Speaking Cue Card:
[DESCRIBE_A_PERSON/EVENT]."
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#21. Tạo câu trả lời PEEL cho IELTS Part 3 One-Click Prompt

"Trả lời câu hỏi IELTS Speaking Part 3: [QUESTION] theo công thức 4 bước PEEL (Point, Explanation, Example,
Link), Band 8.0."

#22. Viết thông báo nghỉ lễ song ngữ One-Click Prompt

"Soạn thông báo lịch nghỉ [TÊN_DỊP_LỄ] gửi phụ huynh học sinh dạng song ngữ Việt - Anh, kèm lời dặn dò an toàn và
giữ thói quen đọc sách."

#23. Tạo bảng cam kết nội quy lớp học One-Click Prompt

"Tạo bản cam kết nội quy lớp học 'Our Classroom Agreement' gồm 5 nguyên tắc tích cực viết bằng tiếng Anh ngắn
gọn, bắt vần dễ nhớ cho trẻ."

#24. Tạo thẻ thưởng nhiệm vụ Magic Quest One-Click Prompt

"Thiết kế 6 nhiệm vụ học tập mini (Mini Quests) để học sinh bốc thăm hoàn thành nhận sticker thưởng trong tiết
học ôn tập."

#25. Tạo bài tập điền dạng đúng của từ (Word Form) One-Click Prompt

"Tạo 8 câu điền dạng đúng của từ trong ngoặc (Word Formation) ôn thi vào lớp 10, phân tích từ loại cần điền trước
khi cho đáp án."
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